
DANH SÁCH BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-THADS ngày 25/12/2025 của Thi hành án dân 

sự tỉnh Đắk Lắk) 
                           Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Tên tài sản  

(chi tiết theo từng tài sản) 

Đơn 

vị 

tính 

Số  

lượng 

 

 

 

Chất lượng 
Nguyên giá Giá bán thanh lý 

1 2 3 4 
5 6 7 

1 
Văn phòng THADS tỉnh 

ĐắkLắk 
  

        

19  

 
    549,743,000  

                  

18.000.000             

1 
Máy vi tính xách tay 

ASUS X542U 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 

14,950,000 150.000 

2 
Máy vi tính xách tay 

ASUS X542U 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 14,950,000 150.000 

3 
Máy vi  tính để bàn FPT 

M528 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
      14,700,000  200.000 

4 
Máy photocopy SHARP 

AR -5726  
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

5 
Máy photocopy SHARP  

AR -5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
60,000,000 700.000 

6 
Máy photocopy SHARP - 

MX M564 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
100,000,000 850.000 

7 
Máy vi tính để bàn  ASUS 

D320MT (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
13,000,000 200.000 

8 
Máy vi tính để bàn  ASUS 

D320MT (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
13,000,000 200.000 

9 
Máy vi tính để bàn  ASUS 

D320MT (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 13,000,000 200.000 

10 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

11 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

12 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA (VPPY) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 



13 

Máy photocopy 

KYOCERATASKALFA 

5501 (VPPY) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 

100,000,000 850.000 

14 

Xe máy Super Dreams 

BKS 47B1 -1662, Nhãn 

hiệu: HONDA, Năm đưa 

vào sử dụng: 2006 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

17,288,000 1.900.000 

15 

Xe máy  Sirius BKS 47B1 

– 1766,  nhãn hiệu: 

YAMAHA; năm đưa vào 

sử dụng: 2009 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

16,980,000 2.200.000 

16 

Xe máy  WRSX  BKS 

47B1 -900.01; Nhãn hiệu: 

HONDA, Năm đưa vào sử 

dụng: 2014 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

20,000,000 2.650.000 

17 

Xe máy  Sirius   BKS 

47B1 -0265; nhãn hiệu: 

YAMAHA; năm đưa vào 

sử dụng: 2009 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

16,980,000 2.200.000 

18 

Xe máy Dreams, BKS 

47B1 - 430.09; Nhãn hiệu: 

HONDA, Năm đưa vào sử 

dụng: 2014 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

20,000,000 2.400.000 

19 

Xe máy Dreams BKS 

47B1 - 001.12; Nhãn hiệu: 

HONDA, Năm đưa vào sử 

dụng: 2013 

Chiếc 1 

Xe cũ, tình trạng xe đã hư 

hỏng, không khởi động 

được, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động và chi tiết 

máy bên trong 

20,000,000 2.000.000 

2 Phòng THADS khu vực 1   13  210,000,000 3.600.000 

1 
Máy vi tính để bàn FPT 

M528 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M528 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

3 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M528 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

4 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M528 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

5 
Máy vi tính  để bàn FPT 

M525 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

6 
Máy vi tính để bàn  FPT 

M524 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

7 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M525 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 

10,000,000 200.000 



8 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M525 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

9 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M525 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

10 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M524 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

11 
Máy vi tính  để bàn FPT  

M524 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

12 
Máy photocopy SHARP 

5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, có lên 

nguồn nhưng lỗi không sử 

dụng được 
50,000,000 700.000 

13 
Máy photocopy SHARP 

5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, có lên 

nguồn nhưng lỗi không sử 

dụng được 
50,000,000 700.000 

  Phòng THADS khu vực 2   8  174,895,000 2.450.000 

1 
Máy vi tính để bàn FPT 

F18RW  
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 
Máy vi tính để bàn  FPT 

F18RW 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 10,000,000 200.000 

3 
Máy vi tính để bàn  FPT 

F18RW 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

4 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 14,965,000 150.000 

5 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 14,965,000 150.000 

6 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 14,965,000 150.000 

7 
Máy photocopy SHARP 

5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 50,000,000 700.000 

8 
Máy photocopy SHARP 

5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 50,000,000 700.000 

  Phòng THADS khu vực 3   5 
 

104,865,000 1.350.000 

 1 
Máy vi tính để bàn HP 

rm455 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 



 2 
Máy vi tính xách tay 2016 

ASUS X542U 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

 3 
Máy vi tính xách tay 2016 

(ASUS X554L) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

 4 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

 5 
Máy photocopy SHARP 

5726 2013 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

  Phòng THADS khu vực 4   4  49,900,000 700.000 

1 
Máy vi tính để bàn FPT 

ELEAD T81I 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 
Máy vi tính để bàn  FPT 

ELEAD M528 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

3 
Máy tính xách tay ASUS 

X554L 2016 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

4 
Máy tính xách tay  ASUS 

X554L 2016 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

  Phòng THADS khu vực 5   8  174,380,000 2.600.000 

1 

Máy vi tính để bàn (Krông 

Ana) FPT ELEAD F18RW 

2015 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 

Máy vi tính để bàn (Krông 

Ana) FPT ELEAD F18RA 

2015 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

3 

Máy vi tính xách tay  

(Krông Ana) ASUS 

X542U 2017 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

4 
Máy vi tính để bàn (Cư 

Kuin) FPT  
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

5 
Máy vi tính xách tay (Cư 

Kuin) ASUS X554L 2016 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

6 

Máy vi tính xách tay  

ASUS P2540UA (Cư 

Kuin) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 



7 
Máy Photocopy SHARP 

5726 (Krông Ana) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

8 
Máy Photocopy Fuji 

Xerox (Krông Ana) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

  Phòng THADS khu vực 6   6  118,880,000 3.300.000 

1 
Máy vi tính đề bàn FPT 

F18RW   (Krông Bông) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 

Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA (Krông 

Bông) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

3 
Máy vi tính để bàn Dell 

3060 2017 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
12,950,000 200.000 

4 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

5 
Máy photocopy SHRAP 

5726 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

6 
Xe máy Sirius BKS 47B1-

1667 
Chiếc 1 

Xe hư hỏng nặng, không 

khởi động được, không 

kiẻm tra chi tiết máy và 

tình trạng bên trong 

16,000,000 1.900.000 

  Phòng THADS khu vực 7   5  59,915,000 900.000 

1 
Máy vi tính FPT ELEAD 

M537 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 
Máy vi tính FPT ELEAD 

M528 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

3 
Máy vi tính DELL D115 

3060 2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

4 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

5 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA  
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

  Phòng THADS khu vực 8   5  139,415,000 2.050.000 



1 
Máy vi tính  FPT F18RW 

2015 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 

3 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

4 
Máy photocopy SHRAP 
5726 năm 2013 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

5 
Máy photocopy Fuji Xerox 
2060 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

  Phòng THADS khu vực 9   4  164,418,000 2.550.000 

1 
Máy vi tính xách tay 

ASUS X542U 2016 
Cái 1 

Máy hư hỏng nặng, không 

lên nguồn, không kiểm tra 

tình trạng hoạt động bên 

trong, không có cục sạc, 

chuột 

14,950,000 150.000 

2 Máy photocopy SHRAP Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

3 Máy photocopy Fuji Xerox Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

4 
Máy photocopy  Fuji 

Xerox 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,968,000 850.000 

  
Phòng THADS khu vực 

10 
  8  174,380,000 2.600.000 

1 

Máy vi tính để bàn  hiệu 

Dell  năm 2014 Intel, 

core (TM) i3-8100 CPU 

@ 3.60GHz 

Ram4.00GB 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 10,000,000 200.000 

2 

Máy vi tính để bàn  hiệu 

Dell  năm 2014 Intel, 

core (TM) i3-8100 CPU 

@ 3.60GHz  

Ram4.00GB 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 10,000,000 200.000 

3 

Máy vi tính để bàn  hiệu 

FPT  năm 2015 Intel, 

core (TM) i3-8100 CPU 

G3220@ 3.00GHz  

Ram6.00GB 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 10,000,000 200.000 

4 

Máy tinh xách  ASUS 

P2540UA  năm 2016 

Intel, core (TM) i3-
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,950,000 150.000 



5005U CPU @2.00GHz  

Ram4.00GB 

5 

Máy tinh xách tay ASUS 

P2540UA  P2540UA  năm 

2017 Intel, core (TM) 

i3-7100U CPU 

@2.40GHz  

Ram4.00GB 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

6 

Máy tinh xách tay ASUS  

P2540UA  năm 2017 

Intel, core  TM) i3-

7100U CPU @2.40GHz  

Ram4.00GB 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 14,965,000 150.000 

7 
Máy photocopy SHRAP 

AR-5726 số Seri 547149 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

8 

Máy photocopy 

DocuCentre-V 2060  Fuji 

xerox, Model: D-B230  số 

Seri 35016762 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

  

Phòng THADS khu vực 

11   8  189,445,000 2.450.000 

1 
Máy tính xách tay ASUS 

X453m 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
15,000,000 150.000 

2 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

3 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

4 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

5 
Máy tính xách tay ASUS 

P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

6 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540UA 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

7 
Máy photocopy 

KYOCERAFS 6525 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,900,000 700.000 

8 Máy photocopy Fuji Xerox Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,720,000 850.000 

  
Phòng THADS khu vực 

12 
  1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 

49,500,000 850.000 



 1 
Máy photocopy Xerox 

V2060 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 49,500,000 850.000 

  
Phòng THADS khu vực 

13 
  9  199,292,000 3.000.000 

1 
Máy vi tính để bàn Dell 

P11S 2018 (Tây Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
15,152,000 200.000 

2 
Máy vi tính để bàn Dell  

P11S 2018 (Tây Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
15,152,000 200.000 

3 
Máy vi tính FPT M525 

(Phú Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

4 
Máy vi tính Dell Optilex 

3060 (Phú Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,894,000 200.000 

5 

Máy vi tính Dell  AC 

230V 2018 (Phú Hòa) 

  

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,894,000 200.000 

6 
Máy vi tính xách tay (Phú 

Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,850,000 150.000 

7 
Máy vi tính xách tay 

ASUS P2540U (Phú Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,850,000 150.000 

8 
Máy photocopy Fuji Xerox 

D-B230 (Tây Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 850.000 

9 
Máy photocopy  Fuji 

Xerox (Phú Hòa) D-B230 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

  
Phòng THADS khu vực 

14 
  6  124,683,000 1.550.000 

1 
Máy vi tính để bàn (Tuy 

An) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,894,000 200.000 

2 
Máy vi tính để bàn (Tuy 

An) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,894,000 200.000 

3 

Máy tính  xách tay ASUS 

P2540UA (Đồng Xuân) 

(X542U) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

4 
Máy tính  xách tay ASUS 

P2540UA (Sông Cầu) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 



5 
Máy tính  xách tay ASUS 

P2540UA (Sông Cầu) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

6 
Máy photocopy Kyocera 

(Đồng Xuân) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
50,000,000 700.000 

  
Phòng THADS khu vực 

15 
  8  149,360,000 1.950.000 

1 
Máy vi tính FPT M528 

(Sơn Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
10,000,000 200.000 

2 

Máy vi tính xách tay 

DELL LATITUDE 5440 

(Sơn Hòa) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
15,000,000 150.000 

3 
Máy tính  xách tay  ASUS 

P2540U (Sơn Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

4 
Máy photocopy  Fuji 

Xerox (Sơn Hòa) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
49,500,000 850.000 

5 

Máy vi tính xách tay 

ASUS X542U (Sông 

Hinh) 

Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
15,000,000 150.000 

6 
Máy tính  xách tay  ASUS 

P2540U (Sông Hinh) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

7 
Máy tính  xách tay  ASUS 

P2540U (Sông Hinh) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

8 
Máy tính  xách tay  ASUS 

P2540U (Sông Hinh) 
Cái 1 

Máy hư hỏng, không lên 

nguồn, không kiểm tra tình 

trạng hoạt động bên trong 
14,965,000 150.000 

  Tổng cộng   117 
 

2,633,071,000 49.900.000 

 


